TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
NĂM HỌC 2020 – 2021
(Kiểm tra đọc hiểu)
(Thời gian làm bài 30 phút)
* Đọc thầm bài văn sau.

Chú chim sâu
Một hôm, chim sâu vào rừng chơi và nghe được họa mi hót. Trở về cái tổ trong vườn, chim sâu phụng phịu nói với bố mẹ: 

       - Bố mẹ ơi ! Con có thể trở thành họa mi được không ?

       - Tại sao con muốn trở thành họa mi ? Chim mẹ ngạc nhiên hỏi.

       - Vì con muốn có tiếng hót hay để được mọi người yêu quý.

       Chim bố nói:

       - Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót đâu, con ạ. Con hãy cứ là chim sâu. Bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu, con sẽ được mọi người yêu quý.

       Một buổi chiều, trời đầy dông bão. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng chim sâu lên và đặt nó trong một chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cậu bé đến mở nắp hộp, nhẹ nhàng nâng chim sâu trên tay. Bố cậu bé nói :

      - Con hãy thả chim sâu ra. Loài chim này có ích với vườn cây lắm đấy !

      Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi khẽ tung nó lên. Chim sâu chợt nhớ đến lời bố ngày nào. Chú vội vã bay về phía vườn cây.

                                                        Theo NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG

* Dựa vào nội dung bài đọc, hãy lựa chọn trả lời đúng nhất hoặc làm bài tập theo yêu cầu dưới đây.
1. (0,5điểm) Chú chim sâu được nghe họa mi hót ở đâu?
 A. Ở trước cửa nhà.                      B. Ở trong rừng.                     C. Ở ngoài vườn.

2. (0,5điểm) Vì sao chim sâu muốn trở thành họa mi? 

A. Vì nó muốn bắt thật nhiều sâu để bảo vệ cây cối. 

B. Vì nó muốn xinh đẹp hơn để mọi người yêu quý.

C. Vì nó muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý.

3. (0,5điểm) Chim bố nói gì với chim con?

A. Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót.

B. Người ta yêu quý chim không chỉ vì biết bắt sâu.

C. Người ta yêu quý chim không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài.

4. (0,5điểm) Vào một buổi chiều, khi trời dông bão, sự việc gì đã xảy ra với chim sâu?
     A. Chim sâu bị gió thổi mạnh rơi vào một chiếc hộp cứng.

B. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà.

C. Chim sâu bị gió thổi, rơi xuống nền nhà, bố cậu bé bắt được.

5. (1điểm) Vì sao cậu bé thả cho chim bay đi? 

6. (1điểm) Câu chuyện muốn nhắn nhủ với em điều gì?  

7. (0,5điểm) Chọn câu có dấu phẩy  đã đặt đúng vị trí phù hợp.
A. Một buổi chiều dông bão, chim sâu bị gió thổi bạt vào ngôi nhà của cậu bé.
B. Một buổi chiều, dông bão chim sâu bị gió thổi bạt vào ngôi nhà của cậu bé.
C. Một buổi chiều, dông bão, chim sâu bị gió thổi bạt vào ngôi nhà của cậu bé.
8. (0,5điểm) Viết vào chỗ chấm bộ phận trả lời cho câu hỏi “Vì sao ?”

        Dù không có giọng hót hay như họa mi nhưng chim sâu vẫn được mọi người yêu mến vì…………………………………………………………………………..………

 9. (1điểm) Hãy đặt một câu có hình ảnh nhân hóa để nói về một loài chim mà em biết.
TR​ƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Năm học 2020 - 2021

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3
(Kiểm tra viết - Thời gian 50 phút)

I. Chính tả (4 điểm) GV đọc cho học sinh viết tên bài và đoạn sau:

Vịnh Hạ Long

Bốn mùa, Hạ Long mang trên mình một màu xanh đằm thắm: xanh biếc của biển, xanh lam của núi, xanh lục của trời. Tuy bốn mùa là vậy, nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người. Mùa xuân của Hạ Long là mùa sương và cá mực. Mùa hè của Hạ Long là mùa gió nồm nam và cá ngừ, cá vược. 
II. Tập làm văn: (6 điểm) 


Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 8 – 10 câu) kể về một việc làm tốt góp phần bảo vệ môi trường.

TRƯ​ỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B
HƯỚNG DẪN 

CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I – LỚP 3
(Môn Tiếng Việt)

Năm học 2020 - 2021
A/ KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
1. Đọc thành tiếng (4 điểm): GV kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

2. Kiểm tra đọc - hiểu (6 điểm)   
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Chọn ý B
	0,5 điểm

	2
	Chọn ý C
	0,5 điểm

	3
	Chọn ào ý A
	0,5 điểm

	4
	Chọn ý B
	0,5 điểm

	5
	Cậu bé thả cho chim bay đi vì cậu nghe lời bố và biết chim sâu có ích

(HS có thể diễn đạt khác nhưng nội dung ý tương đương vẫn cho điểm)
	1 điểm

	6
	VD: Bạn hãy làm nhiều việc tốt để được mọi người yêu mến

(HS có thể diễn đạt khác nhưng nội dung ý tương đương vẫn cho điểm)
	1 điểm

	7
	Chọn ý A
	0,5 điểm

	8
	HS viết được vào chỗ chấm: - chim sâu là loài chim có ích (chim sâu biết bắt sâu bảo vệ cây cối)
	0,5 điểm

	9
	HS đặt đúng câu theo yêu cầu.(Nếu đầu câu không viết hoa, cuối câu không ghi dấu câu trừ 0,5 điểm)
	1 điểm


B/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (4 điểm) – 15 phút:
- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

2. Tập làm văn (6 điểm) – 25 phút
- Đủ nội dung (đủ ý) theo yêu cầu: 3 điểm

- Kĩ năng: 3 điểm gồm: 

+ Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm

+ Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm

+ Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm
Lưu ý khi chấm bài KTĐK môn Tiếng Việt
* Bài kiểm tra được giáo viên cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân.
* Yêu cầu giáo viên chấm thực hiện:
· Ghi điểm thành phần vào từng câu, từng bài, (không ghi điểm trừ).
· Ghi rõ đúng (Đ), sai (S).
· Ghi rõ lời nhận xét để học sinh hiểu lí do mình bị trừ điểm.
· Khi chấm chính tả, giáo viên cần gạch chân chữ viết sai, đánh dấu tích (V) vào lỗi do viết thiếu chữ.
(Không cho điểm tối đa nếu học sinh viết chưa sạch, đẹp)
* Khối chuyên môn thống nhất biểu điểm và thực hiện chấm chung 3 -> 5 bài.
